
Tạp chí Xây dựng điện tử - tháng 5 năm 2026                                                                               eISSN 3030-4482 

 

 

 

 

                 TẠP CHÍ XÂY DỰNG - eISSN 3030-4482 

Quy trình quản lý thông tin trên CDE trong các dự án hạ tầng giao thông áp dụng 
BIM ở giai đoạn thi công theo điều kiện Việt Nam 
Information management workflow on CDE in transportation construction projects applying 
BIM during the construction phase in Vietnam 
 
➢ ThS Phan Thị Thu Hiền*, TS Hoàng Thùy Linh  
Trường Đại học Giao thông vận tải 
*Email: ptthien@utc.edu.vn 
 
T H Ô N G  T I N  B À I  B Á O  
Chuyên mục: Khoa học công nghệ 
Ngày nhận bài: 10/4/2026 
Ngày sửa bài: 21/4/2026 
Ngày chấp nhận đăng: 05/5/2026 
Ngày xuất bản Online: 15/5/2026 
Tác giả liên hệ:  
Email: ptthien@utc.edu.vn 
 

 
T Ó M  T Ắ T  

Với xu thế và yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (Building Information 
Modeling - BIM) vào các dự án xây dựng tại Việt Nam như hiện nay, môi trường dữ liệu 
chung (Common Data Environment - CDE) đóng vai trò quan trọng - là nguồn thông tin 
thống nhất và duy nhất của dự án - cho phép các bên tham gia dự án trao đổi và cập 
nhật thông tin thông suốt và hiệu quả. Đặc biệt ở giai đoạn thi công, với tính phức tạp, 
đa nhiệm vụ, quản lý nhiều đầu mục công việc và phối hợp nhiều bên tham gia thì việc 
trao đổi thông tin thông suốt có tầm quan trọng rất lớn, giúp giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu 
quả và chất lượng công trình.  

Từ ý nghĩa này, nghiên cứu tập trung hệ thống hóa các nội dung thông tin, các chủ 
thể, cũng như dòng chảy thông tin trao đổi giữa các bên tham gia trong giai đoạn thi công 
của các dự án xây dựng hạ tầng giao thông, tập trung vào nhóm dự án đầu tư công. Trên 
cơ sở đó đề xuất quy trình quản lý thông tin trên nền tảng CDE của các dự án này phù 
hợp với bối cảnh quy định và thực hành quản lý dự án tại Việt Nam. Kết quả của nghiên 
cứu có thể là tài liệu hỗ trợ cho các đơn vị xây dựng quy trình quản lý thông tin trong dự 
án xây dựng. 

Từ khoá: Mô hình thông tin công trình (BIM), môi trường dữ liệu chung (CDE), quy 
trình quản lý thông tin. 

 

ABSTRACT  
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Given the current mandate to implement Building Information Modeling (BIM) in 
construction projects in Vietnam, the Common Data Environment (CDE) plays an 
important role and serves as the core of the project information management process. It 
is an effective tool that enables project stakeholders to exchange and manage information 
comprehensively and consistently. Particularly during the construction phase - which is 
characterized by high complexity, multi-tasking, the management of numerous work 
items, and multi-party coordination - information management workflow is of paramount 
importance, assisting stakeholders in ensuring both project schedules and construction 
quality. 

Recognizing the significance of the CDE, this study investigates the information 
content requiring management, the involved stakeholders, as well as the information 
flows among these parties during the construction phase of public transportation 
infrastructure projects. Based on these findings, the research proposes an information 
management workflow on the CDE platform tailored to these projects and aligned with 
the practical conditions in Vietnam, serving as a valuable reference for organizations 
when establishing information management procedures for their own construction 
projects. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong xu thế hiện nay, việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) được coi là 
nhiệm vụ quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành Xây dựng. BIM 
giúp tiêu chuẩn hóa cách thức tạo ra, lưu trữ và quản lý dữ liệu số, từ đó tạo điều kiện 
cho các bên dễ dàng hợp tác và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu thông tin của khách hàng. 

Mặc dù vai trò của BIM đã rõ ràng, thực tế triển khai tại Việt Nam vẫn còn những 
khoảng cách lớn chủ yếu dừng lại ở giai đoạn thiết kế để hình thành dữ liệu hình học. 
Trong ngành Giao thông, quá trình này diễn ra muộn và chậm hơn, nhiều dự án chỉ coi 
BIM là phương tiện để biểu diễn mô hình 3D trực quan [1] thay vì gắn với quy trình nghiệp 
vụ quản lý, thi công. Việc triển khai áp dụng Môi trường dữ liệu chung (CDE) - trung tâm 
của sự chia sẻ thông tin - vẫn chưa được các bên liên quan quan tâm đúng mức. 

Thực tiễn quản lý hồ sơ theo phương thức truyền thống tại các dự án Việt Nam 
đang bộc lộ nhiều điểm yếu như phân mảnh và thất lạc thông tin, thiếu đồng bộ trong lưu 
trữ khiến truy xuất tài liệu chậm chạp, dễ gây nhầm lẫn và dữ liệu bị phân tán qua nhiều 
kênh. Sự không đồng nhất giữa các phiên bản bản vẽ và tài liệu dẫn đến lỗi thi công, ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng và tiến độ công trình. Việc theo dõi tiến độ và chất lượng 
tại các dự án giao thông lớn trở nên rất khó khăn nếu thiếu một hệ thống quản lý dữ liệu 
thống nhất. Tại Việt Nam, dù đã có hướng dẫn chung về BIM nhưng vẫn chưa có hướng 
dẫn cụ thể liên quan đến CDE cho giai đoạn thi công xây dựng công trình giao thông. 

Nhiều nghiên cứu về quản lý dữ liệu thi công dự án xây dựng [4,5] đã cho thấy vai 
trò quan trọng của việc này đối với các dự án xây dựng. Đặc biệt với những dự án áp 
dụng BIM, các yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu trên nền tảng các hệ thống quản trị dữ liệu 
càng được nâng cao [6]. Mặc dù, tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650 [7] đã cung cấp hướng 
dẫn về khái niệm và quy trình quản lý thông tin công trình, nhưng các hướng dẫn trong 
đó chỉ là các chỉ dẫn chung và cần được chi tiết hóa cụ thể hơn để phù hợp với bối cảnh 
lĩnh vực xây dựng của từng địa phương áp dụng. ISO 19650 đã được nhiều quốc gia 
nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của họ như Hàn Quốc [2] hoặc Australia, 
New Zealand [3]. 
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Từ những lý do trên, việc nghiên cứu và xây dựng một quy trình quản lý dữ liệu trên 
nền tảng CDE phù hợp với điều kiện tại Việt Nam là nhiệm vụ cần thiết nhằm đảm bảo 
tính liên tục và toàn vẹn của thông tin xuyên suốt vòng đời dự án, tăng cường tính minh 
bạch, khả năng truy vết nguồn gốc và kiểm soát phiên bản thông tin, đồng thời tạo cơ sở 
để các doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ và đảm bảo an ninh dữ liệu dự án. 

Như vậy, nhiệm vụ này không chỉ hướng tới việc giải quyết các khó khăn hiện tại 
mà còn là chiến lược để tăng cường tính cạnh tranh và năng suất cho ngành xây dựng 
Việt Nam trong bối cảnh mới. 

2. QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG DỰ ÁN TẠI VIỆT NAM 

2.1. Các chủ thể và vai trò trong quản lý dự án và quản lý thông tin dự án xây 
dựng 

Trong giai đoạn thi công của các dự án áp dụng mô hình thông tin xây dựng (BIM) 
trên môi trường dữ liệu chung (CDE), các đơn vị tham gia và chức năng quản lý thông 
tin của họ được phân định dựa trên vai trò, trách nhiệm và quyền hạn truy cập dữ liệu. 
Mỗi loại dự án sẽ có các chủ thể khác nhau nên trong nghiên cứu này, các tác giả tập 
trung vào loại hình dự án đầu tư công, trong đó theo Luật Xây dựng 2025 quy định, chủ 
đầu tư là BQLDA đầu tư xây dựng trực thuộc người quyết định đầu tư hoặc cơ quan, tổ 
chức được người quyết định đầu tư giao tổ chức, quản lý dự án đầu tư xây dựng. Dưới 
đây là chi tiết các chủ thể tham gia và chức năng cụ thể áp dụng cho loại dự án đầu tư 
công thực hiện theo phương thức thiết kế - đấu thầu - thi công. 

Bảng 1: Các chủ thể và vai trò trong quản lý dự án và quản lý thông tin dự án. 

Chủ thể Vai trò trong quá trình thực 
hiện dự án 

Vai trò quản lý thông tin 

Chủ đầu 
tư/Đơn vị 
Quản lý dự 
án 
(QLDA)/Ban 
QLDA 

- Chịu trách nhiệm chính về 
quản lý, điều phối và giám sát 
quá trình thực hiện. 
- Lập hồ sơ mời thầu, phê 
duyệt thiết kế, quản lý hợp 
đồng, kiểm soát tiến độ, chất 
lượng, chi phí của dự án. 
 

- Thiết lập và quản lý môi trường 
dữ liệu chung (CDE) cho toàn bộ 
dự án, bổ nhiệm bên quản lý thông 
tin (Information Manager) 
- Đơn vị QLDA kiểm tra và đánh 
giá thông tin. 
- Phê duyệt (Approve) tài liệu quan 
trọng trong khu vực Published 
- Quản lý hồ sơ pháp lý. 

Nhà thầu thi 
công 

- Thi công dự án theo thiết kế 
đã được phê duyệt, đảm bảo 
tiến độ, chất lượng; lập hồ sơ 
nghiệm thu, thanh toán, nhật 
ký công trình và các báo cáo. 

- Tạo lập dữ liệu hiện trường 
(Write): nhật ký thi công, hồ sơ 
chất lượng, báo cáo tiến độ thực tế 
và biên bản nghiệm thu. 
- Quản lý hồ sơ hoàn công. 

Đơn vị Tư 
vấn thiết kế 
(TVTK) 

- Chịu trách nhiệm về giải 
pháp kỹ thuật và thông tin 
liên quan tới thiết kế. 

- Rà soát (Review) thay đổi thiết kế 
hoặc các yêu cầu thông tin liên 
quan đến kỹ thuật trong khu vực 
Shared. 

Đơn vị Tư 
vấn giám sát 
(TVGS) 

- Kiểm tra, giám sát thi công 
đảm bảo đúng thiết kế, tiến 
độ và chất lượng. 

- Rà soát và Đánh giá (Review) sự 
tuân thủ thiết kế và báo cáo giám 
sát định kỳ của nhà thầu. 
- Tạo lập (Write) báo cáo giám sát 
và các biên bản nghiệm thu. 
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Chủ thể Vai trò trong quá trình thực 
hiện dự án 

Vai trò quản lý thông tin 

Cơ quan 
quản lý nhà 
nước 

- Phê duyệt quy hoạch, cấp 
phép xây dựng, giám sát chất 
lượng và an toàn lao động, 
kiểm tra nghiệm thu. 

- Tiếp nhận các hồ sơ xin cấp 
phép, hồ sơ nghiệm thu dưới dạng 
bản cứng hoặc một phần số hóa 
để lưu trữ lâu dài. 

 

2.2. Nội dung thông tin quản lý trong giai đoạn thi công 

Trong giai đoạn thi công, thông tin và dữ liệu rất đa dạng, phát sinh từ nhiều bên 
liên quan và cần được quản lý chặt chẽ, các thông tin bao gồm: 

Hồ sơ bản vẽ thi công: Hồ sơ pháp lý và hợp đồng; hợp đồng xây dựng; giấy phép; 
bảo hiểm. 

Hồ sơ quản lý chất lượng: Kế hoạch quản lý chất lượng; kết quả thí nghiệm; biên 
bản nghiệm thu; nhật ký thi công. 

Hồ sơ quản lý tiến độ: Kế hoạch thi công chi tiết; báo cáo định kỳ; biên bản họp. 

Hồ sơ an toàn lao động: Kế hoạch an toàn; biên bản kiểm tra. 

Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và thanh quyết toán: Hồ sơ hoàn công; hồ sơ bàn giao; 
hồ sơ thanh toán. 

Căn cứ vào nhiệm vụ chức năng bên trên của các chủ thể, sơ đồ về vai trò chi tiết 
của các chủ thể được thể hiện qua bảng phân quyền trong Bảng 2, xác định rõ chủ thể 
nào có quyền tạo lập, rà soát, tham chiếu hay phê duyệt, đối với từng loại hồ sơ: 

Bảng 1: Phân quyền quản lý thông tin của các bên tham gia dự án xây dựng 

trong giai đoạn thi công. 

 
STT 

Nội dung 
thông tin 

Nhà thầu 
thi công 

Chủ đầu 
tư/ Đơn vị 
Quản lý 
dự án/ 
Ban QLDA 

TVGS TVTK 

Cơ quan 
quản lý 
nhà 
nước 

1 
Hồ sơ bản vẽ 
thi công 

Tạo lập 
Rà soát, 
Phê duyệt 

Rà soát  Rà soát  
Không 
tham gia 

2 
Hồ sơ pháp lý 
và hợp đồng 

Tham 
chiếu 

Tham 
chiếu 

Không 
tham gia 

Không 
tham gia 

Không 
tham gia 

3 
Hồ sơ quản lý 
chất lượng 

Tạo lập 
Rà soát, 
Phê duyệt 

Rà soát  
Không 
tham gia 

Phê 
duyệt 

4 
Hồ sơ quản lý 
tiến độ 

Tạo lập 
Rà soát, 
Phê duyệt 

Tham 
chiếu 

Không 
tham gia 

Không 
tham gia 

5 
Hồ sơ an toàn 
lao động 

Tạo lập 
Rà soát, 
Phê duyệt 

Tham 
chiếu 

Không 
tham gia 

Phê 
duyệt 

6 
Hồ sơ hoàn 
công 

Tạo lập 
Rà soát, 
Phê duyệt 

Rà soát 
Không 
tham gia 

Phê 
duyệt 

7 
Hồ sơ bàn 
giao 

Tạo lập 
Rà soát, 
Phê duyệt 

Rà soát  
Không 
tham gia 

Không 
tham gia 

8 
Hồ sơ thanh 
quyết toán 

Tạo lập 
Rà soát, 
Phê duyệt 

Rà soát  
Không 
tham gia 

Không 
tham gia 
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9 
Báo cáo giám 
sát 

Không 
tham gia 

Rà soát, 
Phê duyệt 

Tạo lập 
Không 
tham gia 

Không 
tham gia 

 

3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ THÔNG TIN DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG TRÊN NỀN TẢNG CDE TRONG ĐIỀU KIỆN 

VIỆT NAM 

3.1. Quy trình làm việc trên CDE   

Môi trường dữ liệu chung (CDE) đóng vai trò là hạt nhân của quá trình chuyển đổi 

số trong ngành xây dựng, đặc biệt là các dự án áp dụng BIM. CDE là không gian lưu trữ 

thống nhất cho toàn bộ tài liệu, mô hình hình học và dữ liệu phi hình học. Nó đảm bảo 

tất cả các bên tham gia đều tiếp cận với phiên bản mới nhất và chính xác nhất của hồ 

sơ, tránh tình trạng sử dụng tài liệu lỗi thời hoặc không đồng bộ. Điều này giúp duy trì 

tính toàn vẹn và liên tục của thông tin xuyên suốt các giai đoạn. 

CDE vận hành theo một quy trình chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO 19650, chia dữ 
liệu thành 4 khu vực chức năng: 

- WIP (Work In Progress): Nơi các nhóm tạo lập dữ liệu nội bộ; 

- Shared: Chia sẻ thông tin đã qua kiểm tra để các bên phối hợp; 

- Published: Phát hành chính thức các tài liệu đã được phê duyệt để thi công hoặc 
nghiệm thu; 

- Archived: Lưu trữ lịch sử và các bản ghi quan trọng của dự án. 

Dựa trên kết quả tổng hợp từ tài liệu, phỏng vấn và nguồn trực tuyến, 53 chức năng 
chung của CDE liên quan đến quản lý thi công đã được Özkan và Seyis [14] xác định và 
phân nhóm thành 12 lĩnh vực quản lý chính dựa trên thuộc tính nổi bật của chúng. Các 
chức năng và nhóm tương ứng được trình bày trong bảng dưới đây.  

Bảng 2: Các chức năng của CDE [14]. 

Lĩnh vực quản 
lý 

Chức năng của Môi trường Dữ liệu Chung (CDE) 

Quản lý hợp 
đồng 

 - Rà soát và quản lý hợp đồng 
- Gia hạn thời gian 
- Yêu cầu và lệnh thay đổi (lệnh biến đổi) 
- Yêu cầu bồi thường 
- Quy trình thanh toán theo tiến độ 
- Đấu thầu và chào giá  

Quản lý thiết kế 

- Rà soát tài liệu thiết kế 
- Điều phối mô hình BIM và chế độ xem 3D 
- Kiểm soát phiên bản mô hình & so sánh 
- Bản vẽ chi tiết (shop drawing) 
- Hợp tác thiết kế  
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Quản lý tài liệu 

- Các giai đoạn tài liệu: đang thực hiện, chia sẻ, công bố, lưu 
trữ 
- Lưu trữ, giám sát, quản lý và truy cập tất cả loại tài liệu 
- Kiểm soát phiên bản tài liệu 
- Biểu mẫu nâng cao và chuẩn hóa 
- Giấy phép phê duyệt  

Quản lý giao 
tiếp 

- Quy trình hợp tác chuẩn hóa 
- Email/nhắn tin 
- Thông báo 

- Gửi tài liệu  

Quản lý sản 
phẩm bàn giao 

- Hồ sơ nộp 
- Yêu cầu thông tin  

Quản lý quy 
trình làm việc 

- Quy trình rà soát/phê duyệt 
- Quản lý, xử lý và báo cáo sự cố & đánh dấu 
- Giao vai trò và trách nhiệm 
- Giao nhiệm vụ  

Quản lý QA/QC 

- Truy cập tiêu chuẩn, hướng dẫn, thông số kỹ thuật 
- Nộp biện pháp thi công 
- Báo cáo kiểm tra công việc 
- Kế hoạch thử nghiệm (bao gồm các điểm kiểm tra và chứng 
kiến) 
- Báo cáo không phù hợp 
- Quy trình xác minh và thẩm định  

Quản lý an toàn 
– sức khỏe – 
môi trường 
(HSE) 

- Báo cáo điều tra tai nạn, sự cố, gần xảy ra 
- Phân công và kiểm tra hoạt động khắc phục và ngăn ngừa 
- Giấy phép làm việc 
- Đào tạo HSE, theo dõi cấp phát thiết bị bảo hộ cá nhân 
- Giấy phép trở lại làm việc 
- Đánh giá tác động môi trường 

- Thông báo cải thiện và cấm đoán  

Quản lý mua 
sắm 

- Quản lý nhu cầu 
- Theo dõi đơn hàng mua sắm 
- Giám sát luồng cung ứng 
- Kiểm soát hàng tồn kho & rút vật liệu 
- Quản lý hợp đồng với nhà cung cấp  

Quản lý hiệu 
suất dự án 

- Giám sát tiến độ chủ động 
- Báo cáo tiến độ 
- Phân tích & bảng điều khiển thời gian thực 
- Giám sát KPI 
- Đánh giá trách nhiệm thông qua nhật ký kiểm tra  

Quản lý bàn 
giao 

- Nhập & xuất dữ liệu COBie 
- Mô hình BIM hoàn công  

Quản lý tri thức 
- Lưu trữ thông tin dự án phục vụ cho dự án tương lai 
- Tích lũy, lưu trữ, chia sẻ kiến thức hiện có  
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3.2. Đề xuất quy trình quản lý thông tin trên CDE trong giai đoạn thi công các 
dự án xây dựng công trình giao thông theo điều kiện tại Việt Nam 

Theo [16] tác giả trong bài viết đã phân tích việc triển khai CDE tại Việt Nam hiện 
đang đối mặt với các thách thức lớn: Sử dụng CDE không đúng cách dẫn tới lãng phí tài 
nguyên; chi phí cao là rào cản rất lớn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 
thiếu đào tạo; phần lớn vẫn thoải mái với các công cụ quản lý truyền thống; lượng công 
việc thủ công lớn, tài liệu thường tồn tại dưới dạng PDF hoặc giấy, đòi hỏi ký tay của 
nhiều bên; lo ngại về bảo mật và an ninh dữ liệu khiến các bên thiếu tin tưởng để chia sẻ 
thông tin. 

Trên cơ sở đó, để hỗ trợ các bên liên quan, đặc biệt về phía chủ đầu tư hoặc đơn 
vị đại diện chủ đầu tư là người có trách nhiệm thiết lập CDE trong các dự án áp dụng 
BIM, nghiên cứu này đề xuất quy trình quản lý thông tin trên nền tảng CDE cho dự án 
xây dựng hạ tầng giao thông triển khai theo phương thức thiết kế - đấu thầu - thi công. 
Luồng trao đổi thông tin giữa các bên trong dự án áp dụng BIM được đơn giản hóa theo 
sơ đồ thể hiên trên Hình  1. 

 

Hình  1: Sơ đồ trao đổi thông tin giữa các chủ thể trong dự án đầu tư công có áp dụng 

BIM. 

Khi chủ đầu tư thiết lập môi trường dữ liệu chung cho dự án, các hoạt động cần xác 

định bao gồm các bước sau:  

- Bước 1: Chủ đầu tư xác định mục tiêu quản lý thông tin và lựa chọn giải pháp CDE 

phù hợp, phân công người chịu trách nhiệm quản lý thông tin. 

- Bước 2: Căn cứ vào các hợp đồng, người quản lý thông tin xác định cấu trúc công 

việc theo không gian cũng như theo tính chất của thông tin, từ đó xác định thuộc tính 

quản lý các gói thông tin (information container - IC). Việc tổ chức các IC có thể theo thư 
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mục hoặc theo tổ chức siêu dữ liệu. Hình  2 minh họa ví dụ phân chia cấu trúc này đối 

với dự án xây dựng công trình giao thông. 

 

Hình  2: Minh hoạ cơ cấu tổ chức thông tin trong các dự án xây dựng công trình giao 

thông. 

- Bước 3: Trên cơ sở hợp đồng xây dựng mô hình thông tin công trình, người quản 

lý thông tin xác định cấu trúc phân công quản lý dự án thể hiện trên sơ đồ phân chia trách 

nhiệm giữa các bên và trong nội bộ các bên tham gia vào dự án. Từ đó thiết lập các tài 

khoản với các quyền theo phân công trách nhiệm trên nền tảng CDE Bảng 4. 

Bảng 3: Minh hoạ bảng phân quyền quản lý thông tin trên CDE trong giai đoạn thi công. 

WIP 
Nhà thầu 
thi công 

Chủ đầu 
tư/QLDA/Ban 
QLDA 

Tư vấn 
giám 
sát 

Tư 
vấn 
thiết 
kế 

Cơ quan 
quản lý 

nhà 
nước 

Hồ sơ bản vẽ thi công W R R R NA 

Hồ sơ pháp lý và hợp 
đồng 

R R NA NA NA 

Hồ sơ quản lý chất 
lượng 

W R R NA NA 

Hồ sơ quản lý tiến độ W R NA NA NA 

Hồ sơ an toàn lao 
động 

W R R NA R 

Hồ sơ hoàn công W R R NA R 

Hồ sơ bàn giao W R R NA NA 

Hồ sơ thanh quyết 
toán 

W R R NA NA 
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Báo cáo giám sát NA R W NA NA 

SHARED 
Nhà thầu 
thi công 

Chủ đầu 
tư/QLDA/Ban 
QLDA 

Tư vấn 
giám 
sát 

Tư 
vấn 
thiết 
kế 

Cơ quan 
quản lý 

nhà 
nước 

Hồ sơ bản vẽ thi công W RV/AP RV RV NA 

Hồ sơ pháp lý và hợp 
đồng 

R R NA NA NA 

Hồ sơ quản lý chất 
lượng 

W RV/AP RV NA AP 

Hồ sơ quản lý tiến độ W RV/AP R NA NA 

Hồ sơ an toàn lao 
động 

W RV/AP R NA AP 

Hồ sơ hoàn công W RV/AP RV NA AP 

Hồ sơ bàn giao W RV/AP RV NA NA 

Hồ sơ thanh quyết 
toán 

W RV/AP RV NA NA 

Báo cáo giám sát NA RV/AP W NA NA 

PUBLISHED 
Nhà thầu 
thi công 

Chủ đầu 
tư/QLDA/Ban 
QLDA 

Tư vấn 
giám 
sát 

Tư 
vấn 
thiết 
kế 

Cơ quan 
quản lý 

nhà 
nước 

Hồ sơ bản vẽ thi công R W R R R 

Hồ sơ pháp lý và hợp 
đồng 

R W R R R 

Hồ sơ quản lý chất 
lượng 

R W R R R 

Hồ sơ quản lý tiến độ R W R R R 

Hồ sơ an toàn lao 
động 

R W R R R 

Hồ sơ hoàn công R W R R R 

Hồ sơ bàn giao R W R R R 

Hồ sơ thanh quyết 
toán 

R W R R R 

Báo cáo giám sát R W R R R 

 

Trong đó: R = Read: Chỉ đọc 
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W = Write: Tạo lập/Điều chỉnh 

RV = Review: Rà soát 

AP = Approve: Phê duyệt 

NA = Not Available: Không tham gia 

- Bước 4: Người quản lý thông tin thiết lập quy trình phê duyệt, thẩm tra tương ứng 
với quyền hạn và trách nhiệm của các tài khoản. Hình 4 và Hình 5 minh hoạ nội dung 
bước này trên nền tảng giải pháp ADSCivil CDE (https://cde.adscivil.vn). 

- Bước 5: Triển khai đào tạo quy trình cho các bên tham gia. 

 

 

Hình 3: Minh hoạ tổ chức thư mục trên giải pháp ADSCivil CDE. 

 

Hình  4: Minh hoạ thiết lập quy trình phê duyệt. 

 

Hình 5: Minh hoạ quy trình phê duyệt.  
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4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu này đã tập trung phân tích và làm rõ quy trình quản lý dữ liệu trong giai 
đoạn thi công khi áp dụng CDE, đồng thời đề xuất một quy trình quản lý hồ sơ dự án giao 
thông tại Việt Nam trong giai đoạn thi công. Trước hết bài báo đã nhận diện được các 
loại dữ liệu chính phát sinh trong giai đoạn thi công, vai trò của các chủ thể tham gia vào 
dự án trong giai đoạn thi công cũng như dòng chảy thông tin giữa các bên tham gia. 

Dựa trên những đánh giá và khung phân tích đã xây dựng, tác giả đã đề xuất một 
quy trình quản lý hồ sơ dự án trong giai đoạn thi công phù hợp với dự án giao thông trong 
giai đoạn thi công. Quy trình đề xuất bao gồm các bước rõ ràng từ tạo lập thông tin, phân 
loại và chuẩn hóa dữ liệu, kiểm tra - phê duyệt, lưu trữ, đến khai thác dữ liệu phục vụ 
điều phối thi công và kiểm soát chất lượng. Quy trình này tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi 
của ISO 19650, và thích ứng với tính năng của giải pháp CDE, đảm bảo tính khả thi khi 
áp dụng trong thực tế. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần mô tả toàn diện quy trình quản lý 
dữ liệu thi công trong bối cảnh chuyển đổi số, mà còn đưa ra một quy trình mẫu có thể 
áp dụng cho các dự án tương tự tại Việt Nam. Trong tương lai, nghiên cứu có thể mở 
rộng theo hướng đánh giá hiệu quả triển khai CDE trên nhiều loại dự án khác nhau, hoặc 
đề xuất các công cụ tự động hóa nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý thông tin 
trong thi công. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] B.N. Nguyen, Q. Nguyen, Report on awareness and levels of BIM maturity in 

Vietnam, 2018. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19334.01609. 

[2] I.-G. Lee, H.-M. Kim, J.-S. An, J.-W. Choi, A Study on the Establishment of CDE 

Workflow and Information Container System for the Development of a Korean Common 

Data Environment (CDE) Based on ISO 19650, Journal of KIBIM 13, 2023, 74-84. 

https://doi.org/10.13161/KIBIM.2023.13.4.074. 

[3] M. McPherson, The Ultimate Guide to the Common Data Environment (CDE) in 

2024, 12d Synergy (n.d.). https://www.12dsynergy.com/common-dataenvironment-guide, 

accessed July 16, 2024. 

[4] N. Craig, J. Sommerville, Information management systems on construction 

projects: case reviews, Records Management Journal 16, 2006, 131-148. 

https://doi.org/10.1108/09565690610713192. 

[5] R. Gyampoh‐Vidogah, R. Moreton, D. Proverbs, Implementing information 

management in construction: establishing problems, concepts and practice, Construction 

Innovation 3, 2003, 157-173. https://doi.org/10.1108/14714170310814918. 

[6] D.G. Lee, J.Y. Park, S.H. Song, BIM-Based Construction Information 

Management Framework for Site Information Management, Advances in Civil 

Engineering, 2018, 1, 14. https://doi.org/10.1155/2018/5249548. 

[7] ISO 19650-1, Organization and digitization of information about buildings and 

civil engineering works, including building information modelling (BIM) Information 

management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles, ISO 

2018. https://www.iso.org/standard/68078.html, accessed May 27, 2024. 

https://doi.org/10.13161/KIBIM.2023.13.4.074
https://doi.org/10.1108/09565690610713192
https://doi.org/10.1155/2018/5249548


Tạp chí Xây dựng điện tử - tháng 5 năm 2026                                                                               eISSN 3030-4482 

[8] K. Jaskula, D. Kifokeris, E. Papadonikolaki, D. Rovas, Common data 

environments in construction: state-of-the-art and challenges for practical 

implementation, Construction Innovation ahead-of-print 2024. https://doi.org/10.1108/CI-

04-2023-0088. 

[9] Duy L.T., Thư N.A., Ứng dụng mô hình thông tin và môi trường dữ liệu chung 

trong quản lý tiến độ thi công công trình, Tạp chí Xây dựng 132-136, 2018. 

[10] H.T. Linh, P.V. Bách, Giải pháp ADSCivil CDE cho các dự án BIM: Tăng cường 

hợp tác và hiệu quả trong phát triển dự án hạ tầng đô thị tại Việt Nam, in: Trường Đại 

học Kiến trúc Hà Nội, p. 32, 2024. 

[11] H.T. Linh, P.V. Bách, Nghiên cứu nền tảng môi trường dữ liệu chung (CDE) cho 

các dự án xây dựng công trình giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải 64, 41-44. 

[12] C. Hongfeng, Analysis of Construction Industry Information Management to 

Improve Project Management, JLISS 10. https://doi.org/10.33168/JLISS.2023.0319, 

2023. 

[13] M. McPherson, The Ultimate Guide to the Common Data Environment (CDE) in 

2025, 12d Synergy (n.d.). https://www.12dsynergy.com/common-dataenvironment-

guide/, accessed June 28, 2025. 

[14] S. Özkan, S. Seyis, Identification of Common Data Environment Functions 

During Construction Phase of BIM-based Projects, in: 2021. 

[15] A. Tomczak, L. van Berlo, M. Bolpagni, T. Krijnen, A. Borrmann, A review of 

methods to specify information requirements in digital construction projects, IOP 

Conference Series Earth and Environmental Science 1101, 2022. 

https://doi.org/10.1088/1755-1315/1101/9/092024. 

[16] H.T. Linh, Thách thức trong việc triển khai môi trường dữ liệu chung CDE trong 

các dự án áp dụng BIM tại Việt Nam, Tạp chí Cầu đường, 8/2025, 38 - 41. 

 

https://doi.org/10.1108/CI-04-2023-0088
https://doi.org/10.1108/CI-04-2023-0088
https://doi.org/10.33168/JLISS.2023.0319
https://doi.org/10.1088/1755-1315/1101/9/092024

